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STT Mã số thuế Tên người nộp thuế Địa chỉ nhận thông báo
Số tiền thuế nợ đến 

thời điểm 31/07/2026

1.168.317.516.556

1 107867370
CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG KHÔNG 

TRE VIỆT

FLC Landmark Tower, Ngõ 5 Lê Đức Thọ, 

Phường Từ Liêm, TP Hà Nội
461.425.303.827

2 4100635120
Công Ty TNHH Một Thành Viên HONG 

YEUNG Việt Nam

Lô N1, KCN Nhơn Hội B, Khu Kinh Tế 

Nhơn Hội, Phường Quy Nhơn Đông, Gia Lai
95.590.187.449

3 4101507393
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ GIẢI 

TRÍ HƯNG THỊNH QUY NHƠN

Lô K20, Khu dân cư Hưng Thịnh, Đường 

Chế Lan Viên, Khu vực 3, Phường Quy Nhơn 

Nam, Gia Lai

78.277.667.911

4 4100259109
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY 

DỰNG HUD405 - BÌNH ĐỊNH

Số 70 đường Tây Sơn, Phường Quy Nhơn 

Nam, Gia Lai
65.073.141.763

5 4101468169
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN 

TẦM NHÌN NĂNG LƯỢNG SẠCH

Tỉnh lộ 639, Thôn An Lạc, Xã Phù Mỹ Đông, 

Gia Lai
44.520.621.005

6 4100668158
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH 

VỤ H.B.C

Khu đô thị xanh Vũng Chua, Quốc lộ 1D, 

Phường Quy Nhơn Nam, Gia Lai
37.658.007.233

7 4101540383
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KINH 

DOANH ĐỊA ỐC KIM CÚC

191 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Xuân Hòa, 

TP Hồ Chí Minh
37.364.957.421

8 4101447151
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN 

THÀNH CHÂU

Lô 01 BT12 Dự án Laimian, Xã Ngô Mây, 

Gia Lai
33.925.186.238

9 4101525106 Công ty Cổ Phần Hàng không Tre Việt
FLC Landmark Tower, Ngõ 5 Lê Đức Thọ, 

Phường Từ Liêm, TP Hà Nội
32.482.217.216

10 4101442770

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN KHO BÃI 

NHƠN TÂN

Thôn Nam Tượng 1, Xã An Nhơn Tây, Gia 

Lai
23.064.500.903

11 4101610150 CÔNG TY TNHH GRAND VIỆT HƯNG
Số 27 đường Quang Trung, Phường Hoài 

Nhơn Bắc, Gia Lai
22.458.514.186

12 4101540376
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KINH 

DOANH ĐỊA ỐC BMC QUY NHƠN

53 Trần Quốc Thảo, Phường Xuân Hòa, TP 

Hồ Chí Minh
19.692.846.847

13 4100259797
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP 

KHẨU BÌNH ĐỊNH
Số 01 Đống Đa, Phường Quy Nhơn, Gia Lai 13.057.166.166

14 1101700708-002
Chi Nhánh Công Ty TNHH Nông Sản Mb 

Tại Bình Định

Km 50; Quốc Lộ 19; Tả Giang, Xã Bình Khê, 

Gia Lai
11.874.310.548

15 4100444006
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KINH 

DOANH TỔNG HỢP THƯƠNG THẢO

Tầng 5, Số 181 đường Quang Trung, Phường 

Hoài Nhơn Bắc, Gia Lai
7.999.445.277

16 4100259081 Trung Tâm Giống Cây Trồng Bình Định
Đường Hùng Vương, KV 5, Phường Quy 

Nhơn Bắc, Gia Lai
7.638.124.995

17 4100727526
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN 

VÀ THƯƠNG MẠI BÌNH ĐỊNH

Số 366 đường Bạch Đằng, Phường Quy 

Nhơn, Gia Lai
7.606.775.061

18 4100406219
CÔNG TY CỔ PHẦN PETEC BÌNH 

ĐỊNH

Số 389 đường Trần Hưng Đạo, Phường Quy 

Nhơn, Gia Lai
6.766.463.142

19 4101621346
CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG 

XANH NHƠN TÂN
Nam Tượng 1, Xã An Nhơn Tây, Gia Lai 6.572.739.071

20 4100477548 Ban Quản lý Cảng cá
34A Trần Hưng Đạo(rẽvào), Phường Quy 

Nhơn, Gia Lai
6.510.957.240

21 4101482452
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH 

QUY NHƠN PALACE

Số 02 đường Trường Chinh, Phường Quy 

Nhơn, Gia Lai
6.429.327.999

22 4100624746 CÔNG TY TNHH SÔNG KÔN
Lô MR4 Khu Công nghiệp Phú Tài, Phường 

Quy Nhơn Bắc, Gia Lai
6.274.313.687

23 4100816462
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU 

THÀNH CHÂU

Số 03 đường Lê Lai, Phường Quy Nhơn 

Nam, Gia Lai
6.217.728.381

24 4100440643
CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀN CẦU - 

GRANITE

Quốc lộ 19, khu vực Tân Hòa, Phường An 

Nhơn Nam, Gia Lai
5.832.868.629

25 4101461646
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU 

TỔNG HỢP HẢI ĐĂNG

Lô F2, KCN Nhơn Hòa, Phường An Nhơn 

Nam, Gia Lai
5.126.133.411

26 4101626665
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN NHÀ 

HOÀI NHƠN
Vạn Hội 1, Xã Vạn Đức, Gia Lai 5.114.477.817

27 4101486792

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - 

THƯƠNG MẠI - TỔNG HỢP THÀNH 

ĐẠT

Cụm Công nghiệp Gò Mít, Xã Phù Cát, Gia 

Lai
4.801.338.152

28 4101586081
CÔNG TY CỔ PHẦN TASMANIA BÌNH 

ĐỊNH

Số 215 đường 3/2, Phường Tam Quan, Gia 

Lai
4.720.185.649

Tổng cộng

DANH SÁCH NGƯỜI NỘP THUẾ NỢ TIỀN THUẾ 

VÀ CÁC KHOẢN THU KHÁC THUỘC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

(Ban hành kèm theo Thông báo số           /TB-GLA-QLDN1 ngày     tháng    năm 2026 của Thuế tỉnh Gia Lai)

CỤC THUẾ

THUẾ TỈNH GIA LAI
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29 4101487281
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG TC 

BÌNH ĐỊNH

Số 03 đường Lê Lai, Phường Quy Nhơn 

Nam, Gia Lai
4.226.201.835

30 4100511157
CÔNG TY CỔ PHẦN VRG ĐÁ BÌNH 

ĐỊNH

753 Âu Cơ, khu vực 7, Phường Quy Nhơn 

Tây, Gia Lai
4.203.229.267

31 4100431631
CÔNG TY CP SẢN XUẤT ĐÁ GRANITE 

PHÚ MINH TRỌNG

04 Nguyễn Hữu Quang, Phường Quy Nhơn 

Nam, Gia Lai
4.007.739.642

32 4101137456
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY 

DỰNG BÌNH ĐỊNH

Số 338 Lạc Long Quân, Phường Quy Nhơn 

Bắc, Gia Lai
3.835.410.092

33 4100272861
Công Ty Sản Xuất - XNK Tiểu Thủ Công 

Nghiệp Miền Trung

171 Trần Hưng Đạo, Phường Quy Nhơn, Gia 

Lai
3.689.286.461

34 4101083867
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HOÀI 

MỸ

Thôn Xuân Vinh, Phường Hoài Nhơn Đông, 

Gia Lai
3.573.601.766

35 4101499826 CÔNG TY TNHH AN NHƠN LAND Số 230 Trần Phú, Phường Bình Định, Gia Lai 3.489.017.689

36 105189151
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÚ 

HƯNG HÀ NỘI

Lô 15 – 16 Khu đô thị mới An Phú Thịnh 

(Khu B3a), Phường Quy Nhơn, Gia Lai
3.468.440.976

37 4100266956
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VĂN 

BÌNH.

Lô 17, đường Võ Duy Dương, Cụm công 

nghiệp Quang Trung, Phường Quy Nhơn, Gia 

Lai

3.270.459.244

38 4101550448
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TỔNG 

HỢP HƯNG LỘC

Lô B-03, thuộc khu B1-08, khu đô thị An Phú 

Thịnh, Phường Quy Nhơn Đông, Gia Lai
3.217.052.954

39 4100355726 Doanh Nghiệp Tư Nhân Phước Toàn
Tổ 11, khu vực 7, Phường Quy Nhơn Tây, 

Gia Lai
3.139.387.771

40 0108725989-003

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ 

DU THUYỀN - SÂN GOLF FLC 

BISCOM TẠI TỈNH GIA LAI

Khu số 4, Khu du lịch biển Nhơn Lý-Cát 

Tiến, Phường Quy Nhơn Đông, Gia Lai
2.647.150.050

41 4101067745 CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN PHÚ SƠN
Thôn Dương Liễu Tây, Xã Bình Dương, Gia 

Lai
2.293.423.248

42 4101543419
CÔNG TY CỔ PHẦN TINGCO BÌNH 

ĐỊNH

Lô A3.12+A3.13 Khu CN Nhơn Hội (Khu 

A), KKT Nhơn Hội, Phường Quy Nhơn 

Đông, Gia Lai

2.265.232.345

43 102683813 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FLC

Tầng 5, Tòa nhà FLC Landmark Tower, 

đường Lê Đức Thọ, Phường Từ Liêm, TP Hà 

Nội

2.189.811.748

44 4101529164
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 

DTCV

Lô B5-1, Cụm Công nghiệp Hoài Tân, 

Phường Hoài Nhơn Nam, Gia Lai
1.965.403.185

45 4101466475
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP 

TRƯỜNG THÀNH VIỆT NAM

592 Tây Sơn, Phường Quy Nhơn Nam, Gia 

Lai
1.951.608.510

46 4101591437
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ 

BĐ

Số 221 Ngô Gia Tự, Phường Bình Định, Gia 

Lai
1.951.128.559

47 4100259645
Công ty Cung ứng tàu biển và khách sạn 

Bình Định

334-336 Trần Hưng Đạo, Phường Quy Nhơn, 

Gia Lai
1.858.761.058

48 4101040091
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 

NHẬT PHÚ

Lô B43 Khu Công nghiệp Phú Tài, Phường 

Quy Nhơn Bắc, Gia Lai
1.768.581.306

49 4100258930 CÔNG TY CỔ PHẦN 504
Km 1214+500-QL1A Thôn Phú Mỹ, Xã Tuy 

Phước, Gia Lai
1.665.778.935

50 4101219758
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẠI 

LÂM MỘC

Số 172 đường Tây Sơn, Phường Quy Nhơn 

Nam, Gia Lai
1.572.374.956

51 4100639118
Công Ty TNHH Cơ Khí Chế Tạo Máy Vi 

Mec

Lô C1-7 Khu Công nghiệp Long Mỹ, Phường 

Quy Nhơn Tây, Gia Lai
1.502.958.016

52 4100568900 CÔNG TY CỔ PHẦN KIM TRIỀU
Số 234 Hùng Vương, Phường Quy Nhơn 

Đông, Gia Lai
1.469.405.693

53 5900189438-004

KHÁCH SẠN BÌNH DƯƠNG - CHI 

NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN - TỔNG CÔNG TY 15

Số 493 đường An Dương Vương, Phường 

Quy Nhơn Nam, Gia Lai
1.453.832.747

54 4100440107
CÔNG TY CP PHONG ĐIỆN PHƯƠNG 

MAI
Thôn Phú Hậu, Xã Ngô Mây, Gia Lai 1.409.831.025

55 4100577172 CÔNG TY CỔ PHẦN ATG PLANET
Số 81 Mai Hắc Đế, Phường Quy Nhơn Nam, 

Gia Lai
1.373.930.796

56 4100266755 Xí nghiệp tư doanh Nam Bình (DNTN)
Số 556, đường Âu Cơ, Phường Quy Nhơn 

Tây, Gia Lai
1.187.990.263

57 4101491619
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU 

Á CHÂU BÌNH ĐỊNH

Lô B8, Cụm Công nghiệp Gò Cầy, Xã Bình 

An, Gia Lai
1.165.526.901

58 4100259074
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ KỸ 

THUẬT NÔNG NGHIỆP BÌNH ĐỊNH

Số 173 Trần Hưng Đạo, Phường Quy Nhơn, 

Gia Lai
1.148.687.007

59 1100439762 CÔNG TY TNHH DH VINA AGRI Quốc lộ 1A, Xã Mỹ Yên, Tây Ninh 1.119.277.635
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60 304691951

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

QUẢN LÝ NỢ VÀ KHAI THÁC TÀI 

SẢN - NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ 

PHẦN NAM Á

SR18-SR19 Trung tâm TM Quy Nhơn, số 07 

Nguyễn Tất Thành, Phường Quy Nhơn, Gia 

Lai

1.087.352.927

61 4100409347
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU 

THANH QUÝ

Khu phố Tân Thành 1, Phường Hoài Nhơn 

Bắc, Gia Lai
1.075.150.766

62 4100451194 CÔNG TY TNHH TUẤN PHONG
Khu B-Cụm Công nghiệp, Phường Bình 

Định, Gia Lai
1.011.436.833

63 4100790599 CÔNG TY TNHH THỊNH GIA
Tổ 7, Khu vực 1, Phường Quy Nhơn Tây, Gia 

Lai
1.010.013.304

64 4100695874
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & 

THƯƠNG MẠI TÂN HIỆP HƯNG

Lô 19 đường Võ Duy Dương, Cụm Công 

nghiệp Quang Trung, Phường Quy Nhơn 

Nam, Gia Lai

971.005.903

65 0303492985-001
Chi nhánh Công ty Cổ phần Thanh niên tại 

Bình Định

Số 14 Lê Thánh Tôn, Phường Quy Nhơn, Gia 

Lai
933.715.882

66 4100656522
CÔNG TY CỔ PHẦN PHONG ĐIỆN 

MIỀN TRUNG
Khu phố Phú Hậu, Xã Cát Tiến, Gia Lai 867.069.312

67 0100101280-002 Xí Nghiệp Mỏ Mideco Granit
Phường Bùi Thị Xuân, Phường Quy Nhơn 

Tây, Gia Lai
841.564.980

68 4101444760
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ XUẤT 

NHẬP KHẨU CỬU LONG

Phòng A3 tầng 5 Tòa nhà ACB, số 173-175 

đường Lê Hồng Phong, Phường Quy Nhơn, 

Gia Lai

840.662.805

69 4101167700

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - 

THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ TIẾN 

THUẬT

Tổ 10, khu vực 7, Phường Quy Nhơn Bắc, 

Gia Lai
837.563.331

70 4101409526
Công Ty TNHH Sản Xuất - Thương Mại 

Tân Nam Bình

Số 556 đường Âu Cơ, Phường Quy Nhơn 

Tây, Gia Lai
834.267.564

71 4100831090 CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN PHÚC
Lô 4 Võ Duy Dương, Cụm CN Quang Trung, 

Phường Quy Nhơn Nam, Gia Lai
780.309.744

72 4101190040
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT - 

THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ HƯNG PHÁT

Số 12 Mai Hắc Đế, Phường Quy Nhơn Nam, 

Gia Lai
703.669.144

73 2802383456-001

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU 

TƯ DU THUYỀN VÀ SÂN GOLF FLC 

BISCOM TẠI TỈNH BÌNH ĐỊNH

Khu số 4, Khu du lịch biển Nhơn Lý - Cát 

Tiến, Phường Quy Nhơn Đông, Gia Lai
666.015.024

74 4100933159 CÔNG TY TNHH TÂM ĐÀO
110 Phạm Văn Đồng, Phường An Nhơn Bắc, 

Gia Lai
614.347.706

75 4400369335-001
CÔNG TY TNHH THUẬN ĐỨC III - CHI 

NHÁNH TẠI THÀNH PHỐ QUY NHƠN

Lô A9 Khu công nghiệp Phú Tài, Phường 

Quy Nhơn Bắc, Gia Lai
604.633.444

76 4100612268 Công Ty TNHH Vũ Hoàng
84 C Đường Nguyễn Tri Phương, Tổ 21, KV 

5, P. Hải Cảng, Phường Quy Nhơn, Gia Lai
602.469.160

77 4100520289 CÔNG TY TNHH THANH THẢNH
Số 256 đường Hùng Vương, Phường Quy 

Nhơn Đông, Gia Lai
581.630.968

78 4100288501 CÔNG TY TNHH MỸ TÀI - BÌNH ĐỊNH
Lô B25 đường Trung tâm, Khu CN Phú Tài, 

Phường Quy Nhơn Bắc, Gia Lai
527.888.941

79 4101469275
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI 

KHÁT FLC

Điểm số 4 khu Du lịch biển Nhơn Lý - Cát 

Tiến, Phường Quy Nhơn Đông, Gia Lai
501.971.854

80 4100448466 Công Ty TNHH Vận Tải Biển Đại Bảo

Lô số 2 đường Phan Bá Vành (đường số 9 

khu đông Võ Thị Sáu), Phường Quy Nhơn 

Đông, Gia Lai

499.745.509

81 4100259204 Công ty Thắng Lợi - Bộ Quốc Phòng
đường Nguyễn Lữ, Phường Quy Nhơn Nam, 

Gia Lai
490.566.929

82 4101613828
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VINA 

GROUP

Lô 39B Hoàng Văn Thái, Phường Quy Nhơn, 

Gia Lai
473.318.300

83 4100612282 Công Ty TNHH Vy Hương
Tổ 20, KV 2, P. Quang Trung, Phường Quy 

Nhơn Nam, Gia Lai
472.302.815

84 4101475871
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬN 

TẢI XĂNG DẦU LAN ANH

Lô H29 Lê Đình Lý, Phường Quy Nhơn 

Đông, Gia Lai
472.070.283

85 4100259483 C.ty thuỷ sản Bình Định
02D Trần Hưng Đạo, Phường Quy Nhơn, Gia 

Lai
453.930.192

86 4100317135 Công Ty TNHH Xây Dựng Mỹ Nhơn Số 222  Quang Trung, Xã Phù Mỹ, Gia Lai 428.523.874

87 4101539518 CÔNG TY TNHH MAY MAI TRANG
Khu công nghiệp Phú Tài, Tổ 11, Khu vực 7, 

Phường Quy Nhơn Tây, Gia Lai
402.144.156

88 4100519068
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 

TRƯỜNG HUY

Tổ 3 Khu vực 7, Phường Quy Nhơn Bắc, Gia 

Lai
401.091.892

89 4100315321 Cty TNHH Thương mại Vạn Lộc 04 Lê Lợi, Phường Quy Nhơn, Gia Lai 366.028.251
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90 4100241398
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG 

MẠI BẢO VY

Số 21 Nguyễn Nhạc, Cụm CN Gò Đá Trắng, 

Phường An Nhơn, Gia Lai
355.416.742

91 4101442749

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI GIA 

KHANG

Lô E4-E5, Cụm CN Đồi Hỏa Sơn, Phường 

An Nhơn, Gia Lai
323.964.640

92 4101488359
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ ĐÔNG BÀN 

THÀNH
Khu vực Bả Canh, Phường An Nhơn, Gia Lai 322.891.557

93 0100107684-001
XN Xây Dựng Số 8 - CN Công Ty Cổ Phần 

Và Xây Lắp Số 7

Số 18/6 Trần Văn Ơn, KV 3, Phường Quy 

Nhơn Nam, Gia Lai
321.328.367

94 4100266032 DNTN Xây dựng Quang Vinh
550 Nguyễn Thái Học, Phường Quy Nhơn 

Nam, Gia Lai
278.995.644

95 4100660624 CÔNG TY TNHH BÁ SANH ĐƯỜNG
Số 3264 Quang Trung, Phường Bồng Sơn, 

Gia Lai
277.437.909

96 4101118277
CÔNG TY CỔ PHẦN CỤM CÔNG 

NGHIỆP CẦU NƯỚC XANH

Nhà số 2 tầng 10 Block A Chung cư Hoàng 

Anh Gia Lai, Phường Quy Nhơn, Gia Lai
277.358.228

97 4101497441
CÔNG TY TNHH MAY TỔNG  HỢP 

VIỆT HÀN

Số 14 đường Phan Đình Phùng, Xã Tây Sơn, 

Gia Lai
271.376.849

98 4100259211 Công Ty Dệt May Xuất Khẩu Bình Định
01 Ngô Mây, Phường Quy Nhơn Nam, Gia 

Lai
268.473.013

99 4100850858 CÔNG TY TNHH TRƯỜNG HƯNG
Tổ 5, khu vực 7, Phường Quy Nhơn Bắc, Gia 

Lai
256.727.997

100 4100618894
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & 

DỊCH VỤ TIẾN MỸ FONE
171 Tăng Bạt Hổ, Phường Quy Nhơn, Gia Lai 254.118.984

101 4100259194 Công ty cổ phần xây lắp và cơ khí xây dựng
14 Phan Đình Phùng, Phường Quy Nhơn, Gia 

Lai
253.180.650

102 4100259733 Trung tâm Văn hóa tỉnh Gia Lai
01 Nguyễn Tất Thành, Phường Quy Nhơn, 

Gia Lai
252.589.030

103 4101429106 CÔNG TY TNHH KHƯƠNG ĐÀI
Số 41 Nguyễn Văn Bé, Phường Quy Nhơn, 

Gia Lai
252.392.864

104 4101553576

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬN 

TẢI VÀ GIAO NHẬN PAGODA-BUILD 

VIỆT NAM

Tổ 10, Khu vực 7, Phường Quy Nhơn Tây, 

Gia Lai
250.817.431

105 4101285655
Công Ty TNHH Một Thành Viên Du Lịch 

Petec Bình Định

Số 323, Đường Bạch Đằng, Phường Quy 

Nhơn, Gia Lai
235.225.509

106 4101250564
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT 

TRIỂN HẠ TẦNG GIA LAI

Đường Long Vân - Long Mỹ, Khu đô thị 

Long Vân - Long Mỹ, Phường Quy Nhơn 

Bắc, Gia Lai

218.506.079

107 4101230938
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ VẬN TẢI QUÝ CHÂU

Số 03 đường Lê lai, Phường Quy Nhơn Nam, 

Gia Lai
204.144.284

108 4100399995
CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU THỰC VẬT 

BÌNH ĐỊNH
Khu vực 4, Phường Quy Nhơn Nam, Gia Lai 200.351.413

109 4100966210
CÔNG TY CỔ PHẦN PHƯƠNG MAI 

BAY

Số 78 Trần Hưng Đạo, Phường Quy Nhơn, 

Gia Lai
188.610.422

110 4100378586 Công ty TNHH thương mại Đại Đồng 57 Lữ Gia, Phường Quy Nhơn Nam, Gia Lai 186.638.893

111 0301422291-001

CHI NHÁNH - DOANH NGHIỆP TƯ 

NHÂN DỆT MAY THƯƠNG MẠI VẠN 

PHÁT

825 Hùng Vương, Phường Quy Nhơn Bắc, 

Gia Lai
178.664.823

112 4101574625
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ NAM 

THÀNH XUÂN HIẾU

Số 827 đường Hùng Vương, Phường Quy 

Nhơn Bắc, Gia Lai
166.840.087

113 4100259130 Xí Nghiệp Xây Lắp Điện Bình Định
276 Trần Hưng Đạo, Phường Quy Nhơn, Gia 

Lai
157.811.135

114 4101666065

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 

THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT CHẾ BIẾN 

GỖ SB

Tổ 11, Khu phố 7, Phường Quy Nhơn Tây, 

Gia Lai
155.390.040

115 4100599539
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN VÀ XÂY 

LẮP HÙNG VƯƠNG

Lô B1 Cụm công nghiệp Nhơn Bình, Phường 

Quy Nhơn Đông, Gia Lai
148.060.964

116 4101490005
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT 

TRIỂN AN THÀNH

Tổ 7, Khu vực 6, Phường Quy Nhơn Đông, 

Gia Lai
146.794.410

117 4101487732
Công ty TNHH DH VINA AGRI - Chi 

nhánh Bình Định

Lô B6, KCN Nhơn Hòa, Phường An Nhơn 

Nam, Gia Lai
138.444.373

118 4100259557 C.ty nuôi trồng thuỷ sản Bình Định 61 Bùi Thị Xuân, Phường Quy Nhơn, Gia Lai 130.503.903

119 4101495557
CÔNG TY CỔ PHẦN HBC HƯNG VIỆT 

QN

Số 388 đường Nguyễn Thái Học SH01.09, 

Phường Quy Nhơn Nam, Gia Lai
126.904.735

120 4100596520
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 

KIỂU VIỆT

Số 60 Chu Văn An, Phường Quy Nhơn, Gia 

Lai
126.303.809

121 4100332415 Công ty TNHH An Hòa
Khu vực Phú Sơn, Phường An Nhơn Nam, 

Gia Lai
117.983.407
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122 4100497375
Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm  Xuất Khẩu 

Bình Định
Số 198 Trần Hưng Đạo, , Gia Lai 112.965.562

123 4100654476
Trung Tâm Phát Triển Nhà Và Tư Vấn Xây 

Dựng

423 Trần Hưng Đạo, Phường Quy Nhơn, Gia 

Lai
111.282.317

124 4100400136 Doanh Nghiệp Tư Nhân Thiên Phú
250/29 Tăng bạt Hổ, Phường Quy Nhơn, Gia 

Lai
108.429.261

125 4101075746
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ 

XUẤT NHẬP KHẨU THÀNH HƯNG

Số 107F Trần Hưng Đạo, Phường Quy Nhơn, 

Gia Lai
104.354.994

126 4100605704
Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Dịch Vụ Tài 

Nguyên Và Môi Trường Bình Định

Số 154 Đường Nguyễn Thị Định, Phường 

Quy Nhơn Nam, Gia Lai
99.779.694

127 2600325067-001
Công Ty TNHH Thanh Phát Chi Nhánh 

Quy Nhơn Bình Định

Số 36 đường Phan Bội Châu, Phường Quy 

Nhơn, Gia Lai
93.053.462

128 4100560919
Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại 

Gia Hồ

Quốc lộ 1A - tổ 5 - khu vực 5, Phường Quy 

Nhơn Bắc, Gia Lai
89.908.820

129 4100726579 Doanh Nghiệp Tư Nhân Thiên Phú

Lô B45 - B46, Đường Số 16, Khu Công 

Nghiệp Phú Tài, Phường Quy Nhơn Bắc, Gia 

Lai

85.140.131

130 0500447928-001
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Phú 

Mỹ Thành - Chi Nhánh Bình Định

Lô 2 Khu QHDC, Đảo A1, Bắc Sông Hà 

Thanh, Phường Quy Nhơn, Gia Lai
82.331.519

131 4100658752 CÔNG TY CP TÂN HUY PHONG
Km 37 Quốc lộ 19, Thôn 1, Xã Tây Sơn, Gia 

Lai
80.108.487

132 4101407550 CÔNG TY TNHH T.E.X.I.M VIỆT NAM
Tổ 05, Khu vực 7, Phường Quy Nhơn Tây, 

Gia Lai
78.990.485

133 4100537490 Trạm Vật Tư Thuốc Thú Y Bình Định
91/1 Nguyễn Thái Học, Phường Quy Nhơn 

Nam, Gia Lai
73.932.755

134 4100750250
Công Ty Cổ Phần Khoáng Sản An Trường 

Phát
Xóm Ranh Giới, Thôn 3, Xã Tây Sơn, Gia Lai 72.582.600

135 4100570240 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Phước Mỹ Thôn Diêm Tiêu, Xã Phù Mỹ, Gia Lai 70.610.345

136 4101444827 CÔNG TY TNHH GỖ THÀNH PHÚC
Số 202 đường Lê Lợi, Phường Quy Nhơn, 

Gia Lai
70.336.390

137 4100259028
Công Ty CP Xây Dựng Phát Triển Đô Thị 

Bình Định

Số 161 Trần Cao Vân, Phường Quy Nhơn, 

Gia Lai
65.403.860

138 4101124432 Công Ty TNHH Việt Ấn QL 19 Thôn Tả Giang, Xã Bình Khê, Gia Lai 64.252.267

139 3700223494-019
Chi Nhánh Công Ty TNHH San MIGUEL 

HORMEL (VN) Tại Bình Định

ấp cầu Sắt, Xã Phú An(Hết hiệu lực), TP Hồ 

Chí Minh
61.634.335

140 4101161441 Công Ty TNHH Thương Mại Kim Ngân
Số 301 Nguyễn Huệ, Phường Quy Nhơn, Gia 

Lai
60.956.577

141 4101145841
Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại 

Dịch Vụ Đức Tài

Số 377, đường Hùng Vương, Phường Quy 

Nhơn Bắc, Gia Lai
51.146.410

142 4100266064 Công ty TNHH Quang Minh
279 Nguyễn Thái Học, Phường Quy Nhơn 

Nam, Gia Lai
49.842.996

143 4100266836 Công ty TNHH phú Thịnh
122 Nguyễn Thái Học, Phường Quy Nhơn, 

Gia Lai
47.775.492

144 4100456442 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Việt Hoa
52 Nguyễn Tri Phương, Phường Quy Nhơn 

Nam, Gia Lai
47.176.078

145 4100258810-004

Xí Nghiệp Lắp Máy Và Xây Dựng Quang 

Trung - Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Cơ 

Khí Và Xây Dựng Quang Trung

Lô B1, Khu công nghiệp Phú Tài, Phường 

Quy Nhơn Bắc, Gia Lai
45.522.469

146 4100258828-002 Đoàn  Địa Chất 502
Số 613 Nguyễn Thái Học, Phường Quy 

Nhơn, Gia Lai
45.330.647

147 4101521013
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ 

XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TLT

93 Đào Tấn, Phường Quy Nhơn Đông, Gia 

Lai
44.572.673

148 4100390329 Công Ty TNHH Nhất Nhi
161/31 Đường Nguyễn Thái Học, Phường 

Quy Nhơn Nam, Gia Lai
44.243.995

149 4101506054 CÔNG TY TNHH TS ĐQ 789
Số 229/1 đường Lê Thanh Nghị, Phường Quy 

Nhơn, Gia Lai
42.999.145

150 4100517215 Công ty TNHH An Phú Số 06 Lê Duẩn, Phường Quy Nhơn, Gia Lai 42.916.477

151 313510778

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN 

XUẤT NỘI NGOẠI THẤT AN PHÚ 

THỊNH

Cụm Công nghiệp Tân Đức, Phường An 

Nhơn, Gia Lai
42.063.983

152 4101446479
Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ 

Vận Tải Trung Hiếu

Số Ả Chung cư Hoàng Anh Gia Lai, Phường 

Quy Nhơn, Gia Lai
36.397.093

153 4101544370 CÔNG TY TNHH JSE thôn Phong Thạnh, Xã Tuy Phước, Gia Lai 33.747.005

154 4101147334 Công Ty TNHH Toàn Phát Số 26 Hoa Lư, Phường Quy Nhơn, Gia Lai 33.269.500

155 4101486552
CÔNG TY TNHH PHÚC THỊNH BÌNH 

ĐỊNH

Lô F1, Khu công nghiệp Nhơn Hòa, Phường 

An Nhơn Nam, Gia Lai
30.855.731
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156 4400330497
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU 

TƯ QUỐC TẾ ASK AMERICA

238 Đường Xuân Diệu, Tổ 14, Khu vực 02, 

Phường Quy Nhơn, Gia Lai
30.182.775

157 4101434258 CÔNG TY TNHH XUẤT KHẨU AN PHÚ
Lô C4, Cụm Công Nghiệp Nhơn Bình, 

Phường Quy Nhơn Đông, Gia Lai
28.606.225

158 4101424820 Công Ty TNHH Giải Trí Trực Tuyến P T Số 76 Lê Lợi, Phường Quy Nhơn, Gia Lai 27.454.800

159 4101632387 CÔNG TY TNHH RAJU
Lô 03 Bùi Tư Toàn, Phường Quy Nhơn Nam, 

Gia Lai
27.265.500

160 4101448444
Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Phước 

Hưng

Số 03 Lê Lai, Phường Quy Nhơn Nam, Gia 

Lai
21.838.050

161 4100643562 Công Ty Cổ Phần Hòa Hội Số 341 Đống Đa, Phường Quy Nhơn, Gia Lai 21.094.800

162 4101420417 Công Ty TNHH Bốn Thu Phát
Lô 1A Cụm CN Thanh Liêm, thôn Thanh 

Liêm, Phường An Nhơn Đông, Gia Lai
20.732.005

163 4101565998 CÔNG TY TNHH HK QUY NHƠN
Số 2042 km 16, đường 353, Phường Nam Đồ 

Sơn, TP Hải Phòng
19.640.450

164 4101419796
Công Ty TNHH Khảo Sát Thi Công Và 

Thương Mại Hoàng Phát

Số 105 Cần Vương, Phường Quy Nhơn Nam, 

Gia Lai
19.054.350

165 4101472782
CÔNG TY CỔ PHẦN KEI'S BÌNH ĐỊNH 

VIỆT NAM
Thôn Thiết Trụ, Phường An Nhơn, Gia Lai 18.988.479

166 4100451074
Doanh Nghiệp TN Xí Nghiệp Xây Dựng 

Duy Tân
Tổ 4 KV 2, Phường Quy Nhơn Đông, Gia Lai 18.984.576

167 4100783834 Chi cục Thuỷ lợi
15 Lý Thái Tổ, Phường Quy Nhơn Nam, Gia 

Lai
18.793.303

168 4100519614 Công ty TNHH Chín Hào Số 34 Diên Hồng, Phường Quy Nhơn, Gia Lai 17.384.049

169 4100620364
Công Ty TNHH Sản Xuất - Thương Mại - 

Dịch Vụ &quot;T.P.A&quot; Bình Định

Lô B - Cụm Công Nghiệp Bồng Sơn, Thị 

Trấn Bồng Sơn, Phường Bồng Sơn, Gia Lai
17.244.641

170 4101499819 CÔNG TY CỔ PHẦN BI DI CI Số 327 Trần Phú, Phường Bình Định, Gia Lai 16.395.300

171 4100608430
CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU LÂM 

SẢN HOÀI NHƠN

Tổ dân phố Phụng Du 1, Phường Hoài Nhơn 

Tây, Gia Lai
16.068.963

172 4100259148 Công ty Xây dựng số II Bình định T.trấn Tăng Bạt Hổ, Xã Hoài Ân, Gia Lai 15.717.080

173 4101618953
CÔNG TY CỔ PHẦN BÌNH AN PHÙ 

CÁT
Thôn Ngãi An, Xã Đề Gi, Gia Lai 15.605.400

174 4100259229
Công ty Tư vấn thiết kế Xây dựng Bình 

định

350 Trần Hưng Đạo, Phường Quy Nhơn, Gia 

Lai
15.560.002

175 4100477097 Công Ty UNIX FINANCIAL Việt Nam 77 Trần Phú, Phường Quy Nhơn, Gia Lai 14.870.400

176 0200389577-003
CN Công Ty TNHH Thương Mại Hương 

Nghị - Bình Định

Đường Hùng Vương, Tổ 4, KV 5, P. Nhơn 

Phú, Phường Quy Nhơn Bắc, Gia Lai
13.346.679

177 4100622717 Công ty cổ phần Việt Trung Quy Nhơn
178 Nguyễn Thị Định, P.Nguyễn Văn Cừ, 

Phường Quy Nhơn Nam, Gia Lai
12.792.113

178 4100935621
Công Ty Cổ Phần Thủy Điện Và Du Lịch 

Hồ Núi Một

Số 11 đường Điện Biên Phủ, Phường Quy 

Nhơn, Gia Lai
12.492.939

179 4101477131
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ HẬU CẦN 

HẢI YẾN
Thôn An Quang Tây, Xã Đề Gi, Gia Lai 11.927.000

180 4101444369
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 

THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SƠN L.T.D
Đội 2, thôn Hòa Mỹ, Xã Bình Hiệp, Gia Lai 11.683.400

181 4101622188 CÔNG TY TNHH DU LỊCH NÚI BÀ Thôn Phú Trung, Xã Cát Tiến, Gia Lai 11.456.100

182 4101550536 CÔNG TY TNHH DU LỊCH MŨI RỒNG Tân Phụng, Xã Phù Mỹ Đông, Gia Lai 11.193.025

183 4100591240 Công Ty TNHH Toàn Gia Đạt
Lô A15 Khu công nghiệp Phú Tài, Phường 

Quy Nhơn Tây, Gia Lai
11.157.534

184 4101429579
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 

LUYỆN CÁN THÉP MIỀN TRUNG

Lô BI-5, Khu công nghiệp Long Mỹ, Phường 

Quy Nhơn Tây, Gia Lai
11.110.200

185 4100522776 Công ty TNHH Trung Trí
Số 271 Lạc Long Quân, Phường Quy Nhơn 

Bắc, Gia Lai
10.937.600

186 0400100760-024
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập 

Khẩu Đà Nẵng Tại Tỉnh Bình Định

Số 11 đường Phan Chu Trinh, Phường Quy 

Nhơn, Gia Lai
10.684.675

187 4100580464
CÔNG TY TNHH ĐÁ TỰ NHIÊN BÌNH 

ĐỊNH

Lô CI-4 Khu công nghiệp Long Mỹ, Phường 

Quy Nhơn Tây, Gia Lai
10.601.700
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